
STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Hộ khẩu thường trú Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển
Trình độ đào 

tạo

Chuyên ngành Đào 

tạo
Đối tượng ưu tiên Ghi chú

1 Nguyễn Hoàng Anh 16/01/2001 Nữ Kinh Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Toán
Sở GD&ĐT Đại học Toán học

2 Trần Yến Linh 22/9/2001 Nữ Kinh TT Cẩm Khê, Cẩm Khê, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Toán
Sở GD&ĐT Đại học Toán học

3 Trần Thị Lan Hương 27/7/1996 Nữ Kinh Đồng Thịnh, Sông Lô, Vĩnh Phúc
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Toán
Sở GD&ĐT Đại học Toán học

4 Lê Huy 03/8/2001 Nam Kinh TT Hạ Hòa, Hạ Hòa, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Toán
Sở GD&ĐT Đại học Toán học

5 Lê Thu Hà 12/12/2001 Nữ Kinh Hương Xạ, Hạ Hòa, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Toán
Sở GD&ĐT Đại học Toán học

6 Hà Thiên Đồng 15/10/1988 Nữ Kinh Vĩnh Sơn, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Toán
Sở GD&ĐT Đại học Toán học Con TB 2/4

7 Bùi Bích Phượng 05/6/1995 Nữ Kinh Tây Cốc, Đoan Hùng, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Toán
Sở GD&ĐT Đại học Toán học

8 Đỗ Thị Thu Hương 25/10/2000 Nữ Kinh Van Xuân, Tam Nông, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Toán
Sở GD&ĐT Đại học Toán học

9 Trương Thị Tú Uyên 8/8/1989 Nữ Kinh Cự Thắng, Thanh Sơn, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Toán
Sở GD&ĐT Đại học Toán học

10 Lê Đức Đại Dân 07/7/1999 Nữ Kinh Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Toán
Sở GD&ĐT Đại học Toán học

11 Đào Cẩm Huyền 24/7/1991 Nữ Kinh TT Đoan Hùng, Đoan Hùng, Phú thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Toán
Sở GD&ĐT Đại học Toán học

12 Nguyễn Duy Tân 30/11/2001 Nam Kinh TT Cẩm Khê, Cẩm Khê, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Toán
Sở GD&ĐT Đại học Toán học

13 Vũ Thị Kiều Ánh 31/12/1993 Nữ Kinh Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Toán
Sở GD&ĐT Đại học Toán học

14 Hà Quỳnh Ngọc 08/5/1999 Nữ Kinh Bắc Sơn, Tam Nông, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Toán
Sở GD&ĐT Đại học Toán học

15 Khuất Hải Yến 01/9/1996 Nữ Kinh Bắc Sơn, Tam Nông, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Toán
Sở GD&ĐT Đại học Toán học

16 Nguyễn Thị Cẩm Lệ 02/4/1996 Nữ Kinh Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Toán
Sở GD&ĐT Đại học Toán học

17 Lê Thị Phương 22/12/1990 Nữ Kinh Tông Bạt, Ba Vì, Hà Nội
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn
Sở GD&ĐT Đại Học SP Ngữ Văn

18 Đào Thị Thanh Huế 21/9/1992 Nữ Kinh Vân Đồn, Đoan Hùng, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn
Sở GD&ĐT Đại Học SP Ngữ Văn

19 Trần Thị Thu Hiền 12/01/2000 Nữ Mường Xuân Viên, Yên Lập, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn
Sở GD&ĐT Đại Học Ngữ Văn Dân tộc thiểu số

20 Nguyễn Thị Hai 13/12/1993 Nữ Mường Cự Đồng, Thanh Sơn,  Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn
Sở GD&ĐT Đại Học Ngữ Văn Dân tộc thiểu số

21 Lê Thị Như Quỳnh 10/8/2000 Nữ Kinh Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn
Sở GD&ĐT Đại học Ngữ Văn

22 Lê Thanh Huyền 26/8/1999 Nữ Kinh Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn
Sở GD&ĐT Đại học Ngữ Văn

23 Cù Thị Trang 28/02/2000 Nữ Kinh Tam Sơn, Cẩm Khê, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn
Sở GD&ĐT Đại học Ngữ Văn

24 Trần Thị Hải Chi 05/3/2001 Nữ Kinh Vạn Xuân, Tam Nông, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn
Sở GD&ĐT Đại học Ngữ Văn

25 Đinh Thị Hoa 09/3/1997 Nữ Kinh Năng Khả, Na Hang, Tuyên Quang
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn
Sở GD&ĐT Đại học Ngữ Văn
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STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Hộ khẩu thường trú Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển
Trình độ đào 

tạo

Chuyên ngành Đào 

tạo
Đối tượng ưu tiên Ghi chú

26 Nguyễn Quang Huy 27/8/1998 Nam Kinh Phú Hộ, TX Phú Thọ, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn
Sở GD&ĐT Đại học Ngữ Văn

27 Phạm Thị Thúy Hiền 07/02/2000 Nữ Mường Thục Luyện, Thanh Sơn, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn
Sở GD&ĐT Đại học Ngữ Văn Dân tộc thiểu số

28 Nguyễn Mỹ Hạnh 28/08/2000 Nữ Cao Lan TT Đoan Hùng, Đoan Hùng, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn
Sở GD&ĐT Đại học Ngữ Văn Dân tộc thiểu số

29 Lương Thị Anh 18/03/1998 Nữ Cao Lan Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn
Sở GD&ĐT Đại học Ngữ văn Dân tộc thiểu số

30 Nguyễn Thị Tĩnh 10/3/1991 Nữ Kinh Liên Hòa. Lập Thạch, Vĩnh Phúc
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn
Sở GD&ĐT Đại học Ngữ văn

31 Nguyễn Thị Tuyết 27/04/1994 Nữ Kinh Đại Đồng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn
Sở GD&ĐT Đại học Ngữ văn

32 Trần Kiều Linh 27/8/1996 Nữ Kinh TT Cẩm Khê, Cẩm Khê, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn
Sở GD&ĐT Đại học Ngữ văn

33 Nguyễn Trung Sơn 10/07/1997 Nữ Kinh Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn
Sở GD&ĐT Đại học Ngữ văn

34 Vũ Thị Bích Hải 24/8/1994 Nữ Kinh Hà Lộc, TX Phú Thọ, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Ngữ văn
Sở GD&ĐT Đại học Ngữ Văn

35 Nguyễn Hồng Quý 06/02/1993 Nam Kinh Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Tin học
Sở GD&ĐT Đại học Công nghệ Thông tin

36 Nguyễn Thị Hồng Phúc 10/4/1987 Nữ Mường Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Hóa học
Sở GD&ĐT Đại học Hóa học Dân tộc thiểu số

37 Nguyễn Quỳnh Anh 01/5/1999 Nữ Kinh Xuân Áng, Hạ Hòa, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Hóa học
Sở GD&ĐT Đại học Hóa học

38 Nguyễn Thùy Dương 06/9/1999 Nữ Kinh Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Hóa học
Sở GD&ĐT Đại học Hóa học

39 Đỗ Thị Kim Huệ 09/6/2001 Nữ Kinh Đoan Hạ, Thanh Thủy, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Lịch sử
Sở GD&ĐT Đại học Lịch sử

40 Nguyễn Thị Thu Lý 01/6/1993 Nữ Kinh Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Lịch sử
Sở GD&ĐT Đại học Lịch sử

41 Cù Thị Thúy 12/3/2001 Nữ Kinh Thọ Văn, Tam Nông, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Lịch sử
Sở GD&ĐT Đại Học Lịch Sử

42 Bùi Thị Liên 16/9/1994 Nữ Kinh TT Thanh Sơn,Thanh Sơn, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Lịch sử
Sở GD&ĐT Đại Học Lịch Sử

43 Hà Khánh Minh 19/8/2001 Nữ Kinh TT Cẩm Khê, Cẩm Khê, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Lịch sử
Sở GD&ĐT Đại học Lịch sử

44 Nguyễn Mạnh Hùng 24/02/1990 Nam Kinh Yên Lập, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Lịch sử
Sở GD&ĐT Đại học Lịch sử

45 Trần Lan Phương 28/01/1999 Nữ Kinh Vân Cơ, Việt Trì, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Lịch sử
Sở GD&ĐT Đại học Lịch sử

46 Đinh Thị Ngọc Thư 17/11/1988 Nữ Mường Khả Cửu, Thanh Sơn, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Lịch sử
Sở GD&ĐT Đại học Lịch sử Dân tộc thiểu số

47 Lê Nga My 18/05/1996 Nữ Kinh TT Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Lịch sử
Sở GD&ĐT Đại học Lịch sử

48 Hà Thị Yến 28/3/1993 Nữ Mường Khả Cửu, Thanh Sơn, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Lịch sử
Sở GD&ĐT Đại học Lịch sử Dân tộc thiểu số

49 Dương Thị Thúy Hà 15/6/1987 Nữ Kinh Đào Xá, Thanh Thủy , Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Lịch sử
Sở GD&ĐT Đại học Lịch sử Con TB 71%

50 Nguyễn Thị Hiền 03/10/1994 Nữ Kinh TT Yên Lập, Yên Lập Phú thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Địa lý
Sở GD&ĐT Đại học Địa lý

51 Phùng Thị Thúy Trang 04/02/1990 Nữ Kinh Mỹ Thuận, Tân Sơn, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Địa lý
Sở GD&ĐT Đại học Địa Lý

52 Hà Việt Bắc 24/9/1991 Nữ Mường Mỹ Lung, Yên Lập, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Địa lý
Sở GD&ĐT Đại học Địa lý Dân tộc thiểu số

53 Chu Thị Kim Nguyên 10/10/1995 Nữ Kinh Minh Côi, Hạ Hòa, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Địa lý
Sở GD&ĐT Đại học Địa lý

54 Trương Khánh Linh 06/6/1996 Nữ Kinh Xuân Áng, Hạ Hòa, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Địa lý
Sở GD&ĐT Đại Học Địa Lý

55 Nguyễn Thị Thu Hiền 15/3/1992 Nữ Kinh Minh Nông Việt Trì, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Địa lý
Sở GD&ĐT Đại học Địa Lý

56 Bùi Thị Nguyệt 02/11/1991 Nữ Kinh Tân Tiến, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Địa lý
Sở GD&ĐT Đại học Địa lý
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STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Hộ khẩu thường trú Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển
Trình độ đào 

tạo

Chuyên ngành Đào 

tạo
Đối tượng ưu tiên Ghi chú

57 Hoàng Thu Hương 10/8/1992 Nữ Kinh Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Địa lý
Sở GD&ĐT Đại học Địa lý Con TB 21%

58 Đỗ Thị Thanh Hương 26/4/1990 Nữ Kinh Hanh Cù, Thanh Ba, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Địa lý
Sở GD&ĐT Đại học Địa lý

59 Đặng Thị Tố Nga 24/3/2000 Nữ Kinh Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh
Sở GD&ĐT Đại Học Tiếng Anh

60 Nguyễn Lan Hương 06/7/2000 Nữ Kinh  Đồng Thịnh, Yên Lập, Phú thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh
Sở GD&ĐT Đại học Tiếng Anh

61 Nguyễn Thị Thanh Hằng 23/11/1991 Nữ Kinh Hùng vương, TX Phú Thọ, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh
Sở GD&ĐT Đại học Tiếng Anh

62 Lê Thị Hải Như 15/10/1995 Nữ Kinh Đồng Trung, Thanh Thủy, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh
Sở GD&ĐT Đại học Tiếng Anh

63 Đinh Phan Như Ngọc 21/5/1998 Nữ Mường Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh
Sở GD&ĐT Đại học SP Tiếng Anh Dân tộc thiểu số

64 Nguyễn Thị Thuận 29/01/1999 Nữ Kinh Vạn Xuân, Tam Nông, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh
Sở GD&ĐT Đại Học Tiếng Anh

65 Lê Thị Quỳnh Hoa 18/02/1993 Nữ Kinh Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh
Sở GD&ĐT Đại học Tiếng Anh

66 Thẩm Khánh Huyền 07/3/1999 Nữ Kinh Sóc Đăng, Đoan Hùng, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh
Sở GD&ĐT Đại học Tiến Anh

67 Nguyễn Thị Thu Trang 01/10/1997 Nữ Kinh Đoan Hạ, Thanh Thủy, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh
Sở GD&ĐT Đại học Tiếng Anh

68 Vũ Linh Ngọc 04/10/1997 Nữ Mường Thượng Long, Yên Lập, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh
Sở GD&ĐT Đại học Tiếng Anh Dân tộc thiểu số

69 Phùng Việt Anh 02/9/1998 Nữ Kinh Phú Lạc, Cẩm Khê Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Tiếng anh
Sở GD&ĐT Đại học Tiếng anh

70 Lê Thị Minh Hiếu 02/12/1999 Nữ Kinh TT Cẩm Khê, Cẩm Khê, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh
Sở GD&ĐT Đại học Tiếng anh

71 Hà Phương Anh 25/5/1997 Nữ Kinh Thanh Hà, Thanh Ba, Phú Thọ
Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Tiếng Anh
Sở GD&ĐT Đại học Tiếng anh

72 Tạ Thị Thu Thủy 20/9/1996 Nữ Kinh Liên Hoa, Phù Ninh, Phú thọ

Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Giáo dục Quốc 

phòng

Sở GD&ĐT Đại học
GD Quốc phòng-An 

ninh

73 Bùi Thanh Phương 13/7/1996 Nữ Kinh Thạch Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ

Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Giáo dục Quốc 

phòng

Sở GD&ĐT Đại học
Giáo dục 

QP-AN

74 Đinh Thị Hương 19/4/1999 Nữ Mường Thắng Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ

Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Giáo dục Quốc 

phòng

Sở GD&ĐT Đại Học
Giáo dục

QP-AN
Dân tộc thiểu số

75 Đinh Công Quân 16/11/1998 Nam Mường Mỹ Lung, Yên Lập, Phú Thọ

Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Giáo dục Quốc 

phòng

Sở GD&ĐT Đại học
GD

QP-AN
Dân tộc thiểu số

76 Nguyễn Thu Hiền 29/11/1996 Nữ Kinh Mạn Lan, Thanh Ba, Phú Thọ

Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Giáo dục Quốc 

phòng

Sở GD&ĐT Đại học
GD

QP-AN

77 Nguyễn Hồng Huệ 19/3/1999 Nữ Kinh Xuân Áng, Hạ Hòa, Phú Thọ

Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Giáo dục Quốc 

phòng

Sở GD&ĐT Đại học
GD

QP-AN 

78 Trần Bá Lâm 17/11/1999 Nữ Kinh Tân Phú, Tân Sơn, Phú Thọ

Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Giáo dục Quốc 

phòng

Sở GD&ĐT Đại học
GD

QP-AN

79 Nguyễn Như Kính 26/11/1990 Nữ Kinh Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ

Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Giáo dục Quốc 

phòng

Sở GD&ĐT Đại học GDQP&AN

80 La Thị Hương 20/09/1992 Nữ Tày Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ

Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Địa lý, Trung tâm 

GDNN-GDTX

UBND Huyện Đoan 

Hùng
Đại học Sư phạm Địa lý Dân tộc thiểu số

81 Lương Thị Ngọc Ánh 22/8/1993 Nữ Kinh
Khu 3, xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa, 

tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Địa lý, Trung tâm 

GDNN-GDTX

UBND Huyện Hạ 

Hòa
Đại học Sư phạm Địa lý

3



STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Hộ khẩu thường trú Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển
Trình độ đào 

tạo

Chuyên ngành Đào 

tạo
Đối tượng ưu tiên Ghi chú

82 Phùng Thị Thu Thảo 23/11/1995 Nữ Kinh
Khu 1, xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ, 

tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Địa lý, Trung tâm 

GDNN-GDTX

UBND Huyện Hạ 

Hòa
Đại học Sư phạm Địa lý

83 Trần Duy Bình 22/02/1997 Nam Kinh
Khu 3, xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh 

Phú Thọ

Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Vật lý, Trung tâm 

GDNN-GDTX

UBND Huyện Hạ 

Hòa
Đại học Sư phạm Vật lý

84 Bế Mai Chi 07/11/1994 Nữ Tày
Khu I, xã Xuân Viên, huyện Yên Lập, 

tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Ngữ Văn, Trung tâm 

GDNN-GDTX

UBND Huyện Tân 

Sơn
Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn Dân tộc thiểu số

85 Lê Thị Ngọc Huyền 06/10/1997 Nữ Kinh
Khu 4, xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn, 

tỉnh Phú Thọ

Giáo viên THPT hạng III - 

Giáo viên Toán, Trung tâm 

GDNN-GDTX

UBND Huyện Tân 

Sơn
Cử nhân Sư phạm Toán học

1 Hà Thị Quỳnh Nga 23/01/1991 Nữ Kinh Đồng Lạc - Yên Lập - Phú Thọ
Nhân viên Kế toán cấp Mầm 

non

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học Kế toán

2 Phạm Thanh Thủy 13/09/1999 Nữ Kinh Thục Luyện - Thanh Sơn - Phú Thọ
Nhân viên Kế toán cấp Mầm 

non

UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học Kế toán doanh nghiệp

3 Hà Thị Thu Hường 27/7/1998 Nữ Mường
Khu Sận, xã Tân Sơn, huyện Tân Sơn, 

tỉnh Phú Thọ
Nhân viên kế toán Mầm non

UBND Huyện Tân 

Sơn
Cử nhân Kế toán Dân tộc thiểu số

4 Thầm Thị Khuyên 29/9/1989 Nữ Thái
Khu 10 B, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, 

tỉnh Phú Thọ
Nhân viên kế toán Mầm non

UBND Huyện Tân 

Sơn
Cử nhân Kế toán Dân tộc thiểu số

5 Nguyễn Thị Lệ 28/7/1993 Nữ Kinh
Khu Cường Thịnh 1, xã Thạch Kiệt, 

huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Nhân viên kế toán Mầm non

UBND Huyện Tân 

Sơn
Cao đẳng Kế toán

6 Phạm Thị Hồng Ánh 03/11/1994 Nữ Kinh
Xã Đoan Hạ - huyện Thanh Thủy - tỉnh 

Phú Thọ

Nhân viên Kế toán cấp Mầm 

non

UBND Huyện Thanh 

Thủy
Cao đẳng Kế toán

7 Phạm Thị Hà Anh 06/02/1999 Nữ Kinh Khu 7 TT Hưng Hóa, Tam Nông
Nhân viên Kế toán cấp Mầm 

non

UBND Huyện Tam 

Nông
ĐH Kế toán

1 Hoàng Linh Trang 13/09/1999 Nữ Mường TT Yên Lập - Yên lập - Phú Thọ Nhân viên kế toán cấp Tiểu học
UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học Kế toán doanh nghiệp Dân tộc thiểu số

2 Trần Thu Thảo 18/09/2000 Nữ Mường TT Yên Lập - Yên lập - Phú Thọ Nhân viên kế toán cấp Tiểu học
UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học Kế toán Dân tộc thiểu số

3 Nguyễn Thị Nhật Hạ 16/06/2001 Nữ Kinh Yên Kiện, Đoan Hùng, Phú Thọ Nhân viên Kế toán Tiểu học
UBND Huyện Phù 

Ninh
Đại học Kế toán

4 Hà Thị Hồng Liên 20/07/1984 Nữ Kinh Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ Nhân viên Kế toán Tiểu học
UBND Huyện Phù 

Ninh
Đại học Kế toán

5 Nguyễn Hải Hà 27/05/1991 Nam Kinh Thịnh Hưng, Yên Bình, Yên Bái Nhân viên Kế toán Tiểu học
UBND Huyện Phù 

Ninh
Đại học Kế toán

6 Trần Thương Tín 28/04/1991 Nữ Kinh Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ Nhân viên Kế toán Tiểu học
UBND Huyện Phù 

Ninh
Đại học Kế toán Con TB

7 Bùi Thị Tú Anh 19/09/1993 Nữ Kinh Vân Cơ, Việt Trì, Phú Thọ Nhân viên Kế toán Tiểu học
UBND Huyện Phù 

Ninh
Đại học Kế toán

8 Lê Ngọc Điệp 30/10/1988 Nữ Kinh TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ Nhân viên Kế toán Tiểu học
UBND Huyện Phù 

Ninh
Đại học Kế toán

9 Ngô Ngọc Bích 29/07/1992 Nữ Kinh Tiên Phú, Phù Ninh, Phú Thọ Nhân viên Kế toán Tiểu học
UBND Huyện Phù 

Ninh
Cao đẳng Kế toán

10 Nguyễn Hà Minh Ngọc 03/04/2001 Nữ Kinh Phú Hộ, TX. Phú Thọ, Phú Thọ Nhân viên Kế toán Tiểu học
UBND Huyện Phù 

Ninh
Đại học Kế toán

II. NHÂN VIÊN MẦM NON

III. NHÂN VIÊN TIỂU HỌC
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STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Hộ khẩu thường trú Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển
Trình độ đào 

tạo

Chuyên ngành Đào 

tạo
Đối tượng ưu tiên Ghi chú

11 Hà Thị Yến 14/04/1991 Nữ Kinh
Thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, 

tỉnh Phú Thọ
Nhân viên Kế toán Tiểu học

UBND Huyện Cẩm 

Khê
Đại học Kế toán

12 Nguyễn Hán Hùng 06/09/1993 Nam Kinh
Thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, 

tỉnh Phú Thọ
Nhân viên Kế toán Tiểu học

UBND Huyện Cẩm 

Khê
Đại học Tài chính- Ngân hàng

13 Tạ Lan Anh 26/03/1994 Nữ Kinh
Xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê, tỉnh 

Phú Thọ
Nhân viên Kế toán Tiểu học

UBND Huyện Cẩm 

Khê
Đại học Kế toán

14 Đặng Thị Nguyệt 25/08/1990 Nữ Kinh
Xã Lam Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh 

Phú Thọ
Nhân viên Kế toán Tiểu học

UBND Huyện Cẩm 

Khê
Đại học Kế toán

15 Trần Thị Vân 10/09/1996 Nữ Kinh
Xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê, tỉnh 

Phú Thọ
Nhân viên Kế toán Tiểu học

UBND Huyện Cẩm 

Khê
Đại học Kế toán

16 Nguyễn Thị Dung 02/09/1983 Nữ Kinh Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu Nhân viên Kế toán Tiểu học
UBND Huyện Cẩm 

Khê
Đại học Kế toán

17 Hoàng Huyền Trang 13/06/1991 Nữ Kinh
Thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, 

tỉnh Phú Thọ
Nhân viên Kế toán Tiểu học

UBND Huyện Cẩm 

Khê
Cao đẳng Kế toán

18 Vũ Thị Thu Hà 02/3/1998 Nữ Kinh
 xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn, tỉnh 

Phú Thọ
Nhân viên Kế toán Tiểu học

UBND Huyện Tân 

Sơn
Cử nhân Kế toán

19 Vũ Thị Mai A 28/05/1988 Nữ Kinh Xã Yên Lương, huyện Thanh Sơn Nhân viên Kế toán Tiểu học
UBND Huyện Thanh 

Sơn
Cao đẳng Kế toán Doanh nghiệp Con bệnh binh

20 Nguyễn Thị Thanh Mai 10/11/1989 Nữ Kinh TT Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ Nhân viên Kế toán Tiểu học
UBND Huyện Thanh 

Sơn
Đại học Kế toán

21 Nguyễn Thị Nhi 01/07/2000 Nữ Kinh Xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì Nhân viên Kế toán Tiểu học
UBND Huyện Thanh 

Sơn
Đại học Kế toán 

22 Trần Minh Phượng 23/01/1986 Nữ Kinh Xã Hiền Lương, Hạ Hòa, PT Nhân viên Kế toán Tiểu học
UBND Huyện Thanh 

Sơn
Đại học Kế toán Con thương binh

23 Đặng Ngọc Sơn 21/01/2001 Nam Kinh Xã Thượng Cửu, Thanh Sơn Nhân viên Kế toán Tiểu học
UBND Huyện Thanh 

Sơn
Đại học Kế toán 

24 Lê Thu Thủy 02/01/1992 Nữ Kinh
Khu 8, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, 

tỉnh Phú Thọ
Nhân viên Kế toán Tiểu học

UBND Huyện Hạ 

Hòa
Đại học Kế toán

25 Vũ Thị Lan Anh 20/02/1999 Nữ Kinh
Khu 4, xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa, 

tỉnh Phú Thọ
Nhân viên Kế toán Tiểu học

UBND Huyện Hạ 

Hòa
Đại học Kế toán

26 Lê Thị Thu Hương 01/10/1989 Nữ Kinh
Khu 4, xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, 

tỉnh Phú Thọ
Nhân viên Kế toán Tiểu học

UBND Huyện Hạ 

Hòa
Cao đẳng Kế toán

27 Hoàng Thị Kim Dung 27/9/1993 Nữ Kinh
Khu 9, xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa, 

tỉnh Phú Thọ
Nhân viên Kế toán Tiểu học

UBND Huyện Hạ 

Hòa
Cao đẳng Kế toán

28 Bùi Thị Nguyệt 10/10/1991 Nữ Kinh
Khu 9, xã Tứ Hiệp, huyện Hạ Hòa, tỉnh 

Phú Thọ
Nhân viên Kế toán Tiểu học

UBND Huyện Hạ 

Hòa
Đại học Kế toán

29 Đặng Thị Hoa 15/9/1989 Nữ Kinh
Khu 6, xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa, 

tỉnh Phú Thọ
Nhân viên Kế toán Tiểu học

UBND Huyện Hạ 

Hòa
Cao đẳng Kế toán

1 Hoàng Phương Thảo 08/09/1992 Nữ Tày Mỹ Lung - Yên Lập - Phú Thọ Nhân viên Kế toán cấp THCS
UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học Tài chính - Ngân hàng Dân tộc thiểu số

2 Nguyễn Thị Thu Thủy 18/09/1988 Nữ Kinh Tân Lập- Sông Lô - Vĩnh Phúc Nhân viên Kế toán cấp THCS
UBND Huyện Yên 

Lập
Đại học Kế toán

3 Vương Thị Thu Hương 16/02/1991 Nữ Kinh TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ Nhân viên Kế toán cấp THCS
UBND Huyện Phù 

Ninh
Đại học Tài chính - Ngân hàng

4 Đinh Bích Diệp 06/05/1997 Nữ Mường TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ Nhân viên Kế toán cấp THCS
UBND Huyện Phù 

Ninh
Đại học Kế toán Dân tộc thiểu số

IV. NHÂN VIÊN THCS
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STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Hộ khẩu thường trú Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển
Trình độ đào 

tạo

Chuyên ngành Đào 

tạo
Đối tượng ưu tiên Ghi chú

5 Lê Thị Thúy Quỳnh 17/02/2000 Nữ Kinh Kim Đức, Việt Trì, Phú Thọ Nhân viên Kế toán cấp THCS
UBND Huyện Phù 

Ninh
Đại học Kế toán

6 Đường Thị Phú 03/07/1985 Nữ Kinh Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ Nhân viên Kế toán cấp THCS
UBND Huyện Phù 

Ninh
Đại học Kế toán

7 Nguyễn Thị Bích Ngọc 05/05/1993 Nữ Kinh TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ Nhân viên Kế toán cấp THCS
UBND Huyện Phù 

Ninh
Đại học Kế toán

8 Lê Thị Lan Hương 08/01/1994 Nữ Kinh Bình Phú, Phù Ninh, Phú Thọ Nhân viên Kế toán cấp THCS
UBND Huyện Phù 

Ninh
Đại học Kế toán

9 Nguyễn Thị Thanh Huyền 24/05/1989 Nữ Kinh TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ Nhân viên Kế toán cấp THCS
UBND Huyện Phù 

Ninh
Đại học Kế toán

10 Hoàng Thị Phương Liên 25/12/2000 Nữ Kinh
Thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, 

tỉnh Phú Thọ
Nhân viên Kế toán cấp THCS

UBND Huyện Cẩm 

Khê
Đại học Kế toán

11 Đặng Tiến Thông 05/01/1986 Nam Kinh
Thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, 

tỉnh Phú Thọ
Nhân viên Kế toán cấp THCS

UBND Huyện Cẩm 

Khê
Đại học Kế toán

12 Tạ Thị Thu Hằng 02/09/1998 Nữ Kinh Hương Xạ, Hạ Hòa, Phú Thọ Nhân viên Kế toán cấp THCS
UBND Huyện Đoan 

Hùng
Đại học Kế toán

13 Nguyễn Thị Hơ Mây 04/09/1988 Nữ Kinh Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ Nhân viên Kế toán cấp THCS
UBND Huyện Đoan 

Hùng
Đại học Kế toán

14 Lê Thanh Hoạt 08/07/1993 Nữ Kinh Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ Nhân viên Kế toán cấp THCS
UBND Huyện Đoan 

Hùng
Đại học Kế toán

15 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 28/07/1998 Nữ Mường Thanh Đình, Việt Trì, Phú Thọ Nhân viên Kế toán cấp THCS
UBND Huyện Thanh 

Sơn
Đại học Tài chính-Ngân hàng Dân tộc thiểu số

16 Lã Đăng Đoàn 04/07/1986 Nam Mường Tất Thắng, Thanh Sơn, Phsu Thọ Nhân viên Kế toán cấp THCS
UBND Huyện Thanh 

Sơn
Đại học Tài chính Doanh nghiệp Dân tộc thiểu số

17 Nguyễn Trung Đức 27/08/1996 Nam Kinh Minh Nông, TP Việt Trì, Phú Thọ Nhân viên Kế toán cấp THCS
UBND Huyện Thanh 

Sơn
Đại học Kế toán doanh nghiệp

18 Tạ Thị Liên 16/06/1988 Nữ Kinh Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc Nhân viên Kế toán cấp THCS
UBND Huyện Thanh 

Sơn
Cao đẳng Tin - Kế toán

19 Nguyễn Phạm Phương Linh 11/03/2000 Nữ Kinh Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ Nhân viên Kế toán cấp THCS
UBND Huyện Thanh 

Sơn
Đại học Tài chính ngân hàng

20 Đinh Văn Tuấn 01/01/1988 Nam Kinh Tam Thanh, Tân Sơn, Phú thọ Nhân viên Kế toán cấp THCS
UBND Huyện Thanh 

Sơn
Đại học Kế toán

21 Trần Anh Tuấn 27/08/1998 Nam Kinh Thạch Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ Nhân viên Kế toán cấp THCS
UBND Huyện Thanh 

Sơn
Đại học Kế toán 

22 Đoàn Thị Thu Thủy 20/05/1987 Nữ Kinh TT Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ Nhân viên Kế toán cấp THCS
UBND Huyện Thanh 

Sơn
Đại học

Kế toán tài chính DN 

thương mại

23 Đào Thúy Hà 19/5/1981 Nữ Kinh
Khu 6, xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, 

tỉnh Phú Thọ
Nhân viên Kế toán cấp THCS

UBND Huyện Hạ 

Hòa
Cao đẳng Kế toán

24 Đỗ Thị Xuân 19/5/1989 Nữ Kinh
Khu 8, xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba, 

tỉnh Phú Thọ
Nhân viên Kế toán cấp THCS

UBND Huyện Hạ 

Hòa
Đại học Kế toán

25 Trần Thị Thanh Hiền 20/5/1990 Nữ Kinh
Khu 11, thị trấn Hạ Hoà, huyện Hạ 

Hoà, tỉnh Phú Thọ
Nhân viên Kế toán cấp THCS

UBND Huyện Hạ 

Hòa
Cao đẳng Kế toán

26 Hán Minh Thông 17/01/1995 Nam Kinh Khu 5 xã Hương Nộn, Tam Nông Nhân viên Kế toán cấp THCS
UBND Huyện Tam 

Nông
Đại học Kế toán

1 Nguyễn Vân Anh 28/10/1991 Nữ Kinh Vĩnh Chân, Hạ Hòa, Phú Thọ Nhân viên Kế Toán Sở GD&ĐT Cao đẳng Kế toán 

V. NHÂN VIÊN THPT
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STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Hộ khẩu thường trú Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển
Trình độ đào 

tạo

Chuyên ngành Đào 

tạo
Đối tượng ưu tiên Ghi chú

2 Đào Thị Yên 16/3/1989 Nữ Kinh Lãng Công, Sông Lô, Vĩnh Phúc
Nhân viên Thiết bị - Thí 

nghiệm
Sở GD&ĐT Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học

3 Hoàng Phi Long 17/7/1988 Nam Kinh Tứ xã, Lâm Thao, Phú Thọ
Nhân viên Thiết bị - Thí 

nghiệm
Sở GD&ĐT Cao đẳng Hóa học Quân nhân xuất ngũ

4 Phan Thị Thúy Hằng 22/6/1999 Nữ Kinh Tây Cốc, Đoan Hùng, Phú Thọ
Nhân viên Thiết bị - Thí 

nghiệm
Sở GD&ĐT Đại học Vật lý

5 Nguyễn Thị Hoa 21/9/1991 Nữ Kinh Triệu Đề, Lập Thạch,  Vĩnh Phúc
Nhân viên Thiết bị - Thí 

nghiệm
Sở GD&ĐT Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học

6 Châu Ngọc Tú 20/10/1994 Nam Kinh Sơn Hùng, Thanh Sơn, Phú Thọ
Nhân viên Thiết bị - Thí 

nghiệm
Sở GD&ĐT Đại học Sinh học

7 Nguyễn Yến Chi 15/01/1992 Nữ Mường Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ Nhân viên Văn Thư Sở GD&ĐT
Đại Học Tâm lý 

GD
Trung cấp Văn thư LT Dân tộc thiểu số

8 Vũ Thị Thịnh 03/10/1990 Nữ Kinh Nông Trang, việt Trì, Phú Thọ Nhân Viên Văn Thư Sở GD&ĐT Cao đẳng Trắc địa

9 Nguyễn Thị Đức Hiền 25/10/1978 Nữ Kinh Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ Nhân viên Văn Thư Sở GD&ĐT Đại học GD Chính Trị

10 Nguyễn Thị Thủy 01/6/1992 Nữ Kinh Yên Dưỡng, Cẩm Khê, Phú Thọ Nhân Viên Văn Thư Sở GD&ĐT Cao đẳng Tiếng Anh

11 Đinh Thị Thu Thảo 15/03/1994 Nữ Mường Lai Đồng, Tân Sơn, Phú Thọ Nhân viên Văn thư Sở GD&ĐT Đại học Quản trị Văn phòng Dân tộc thiểu số

12 Hoàng Thị Xuân Hòa 17/9/1982 Nữ Kinh Hương Nôn, Tam Nông, Phú Thọ Nhân viên Văn thư Sở GD&ĐT Cao đẳng Kế toán 

13 Đặng Thị Hồng Mai 28/12/1989 Nữ Kinh TT Hạ Hòa, Hạ Hòa, Phú Thọ Nhân Viên Thư viện Sở GD&ĐT Đại Học Thư viện thông tin

14 Nguyễn Thị Thanh Xuân 06/4/1991 Nữ Kinh Minh Tân, Cẩm Khê, Phú Thọ Nhân Viên Thư viện Sở GD&ĐT Đại học Thư viện thông tin

15 Hoàng Thị Bích Hường 03/10/1993 Nữ Kinh Hoàng Cương, Thanh Ba, Phú Thọ Nhân viên thư viện Sở GD&ĐT Đại học Địa lí

Danh sách có 162 thí sinh, trong đó:

- Nhân viên THPT: 15 thí sính.

- Nhân viên Mầm non: 07 thí sính;

- Dự tuyển giáo viên THPT hạng III: 85 thí sinh;

- Nhân viên Tiểu học: 29 thí sính;

- Nhân viên THCS: 26 thí sính;
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